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VCW01 - Van Một Chiều Cánh Bướm 300PSI 

 Lắp đặt được trên cả đường ống ngang hoặc dọc có 

hướng dòng chảy đi lên 

 Dễ dàng và nhanh chóng trong việc lắp đặt và bảo trì 

 Tổn thất áp suất thấp 

 Gioăng EPDM chống dính, đảm bảo độ kín không rò rỉ 

 Tất cả các bộ phận tiếp xúc với chất lỏng đều bằng thép 

không gỉ, chống ăn mòn vượt trội 

 

 

Thông số vật liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CẤU TẠO CHẤT LIỆU 

1. Thân van ASTM A536 

2. Đệm van EPDM / NBR 

3. Đĩa van CF8M / C954 / DI 

4. Lò xò ASTM A276 302 

5. Trục van ASTM A582 416 

6. Gioăng EPDM / NBR 

Kích thước 

MÃ SẢN 

PHẨM 

KÍCH CỠ D D1 D2 L R T CÂN NẶNG 

in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm lbs kg 

VCW01-050 2 50 4.21 107 2.56 65 1.70 43.3 1.69 43 1.13 28.8 0.75 19 3.30 1.5 

VCW01-065 21/2 65 5.00 127 3.15 80 2.37 60.2 1.81 46 1.42 36.1 0.79 20 5.29 2.4 

VCW01-080 3 80 5.59 142 3.70 94 2.61 66.4 2.52 64 1.71 43.4 1.10 28 7.93 3.6 

VCW01-100 4 100 6.38 162 4.61 117 3.57 90.8 2.52 64 2.08 52.8 1.06 27 12.6 5.7 

VCW01-125 5 125 7.56 192 5.71 145 4.60 116.9 2.76 70 2.59 65.7 1.18 30 16.1 7.3 

VCW01-150 6 150 8.58 218 6.69 170 5.69 144.6 2.99 76 3.09 78.6 1.22 31 19.8 9.0 

VCW01-200 8 200 10.75 273 8.82 224 7.80 198.2 3.50 89 4.11 104.4 1.30 33 37.4 17 

VCW01-250 10 250 12.91 328 10.43 265 9.20 233.7 4.49 114 5.00 127.0 1.97 50 57.3 26 

VCW01-300 12 300 14.88 378 12.20 310 11.18 283.9 4.49 114 5.84 148.3 1.69 43 92.5 42 
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